HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ II - BỘ MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 9
(THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG)
1. Tóm tắt hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài  từ năm 1911 đến năm 1930? (Bài 16)
- Năm 1911, ra đi tìm đường cứu nước tại bến nhà Rồng. 
- Tháng 6/1919, gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách của nhân dân An Nam.
- Tháng 7/1920, đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa của Lê-nin.
- Tháng 12/1920, bỏ phiếu gia nhập quốc tế III, tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
- Năm 1921, thành lập Hội liên hiệp thuộc địa, viết báo “Người cùng khổ”.
- Năm 1923, sang Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân, được bầu vào Ban chấp hành.
- Năm 1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
- Năm 1927, phát hành cuốn “Đường Kách mệnh”.
2. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?( Bài 18)
- Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp của nhân dân Việt Nam. 
- Là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
- Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.
- Là sự chuẩn bị có tính quyết định cho những bước phát triển tiếp theo của lịch sử Việt Nam. 
3. Đảng Cộng sản Đông Dương đã căn cứ vào những điều kiện lịch sử nào để phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945? ( Bài 23)
* Điều kiện chủ quan:
- Lực lượng cách mạng đã được chuẩn bị đầy đủ, được tập dượt qua các phong trào đấu tranh.
 - Đảng ta có đường lối đúng đắn, trưởng thành qua quá trình đấu tranh cách mạng.
* Điều kiện khách quan
- Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Nhật đầu hàng quân Đồng Minh.
- Quân Nhật ở Đông Dương và tay sai Nhật hoang mang, tê liệt...
  Điều kiện chủ quan, khách quan đều rất thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã chín muồi, nên Đảng ta quyết định phát động quần chúng đứng lên giành chính quyền.
4. Lập bảng thống kê các sự kiện về tóm tắt diễn biến tổng khởi nghĩa tháng Tám?( Bài 23)
	Thời gian
	Sự kiện 

	16/8
	Giải phóng Thái Nguyên mở đường về Hà Nội.

	19/8
	Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội

	23/8
	Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế

	25/8
	Khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn

	Từ 14 đến 28/8
	Tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước.

	2/9/1945
	Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



5. Cách mạng tháng Tám để lại cho Đảng và nhân dân ta bài học kinh nghiệm gì?
- Khơi dậy và phát huy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước.
- Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân.
- Củng cố căn cứ địa, xây dựng lực lượng cách mạng.
- Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, trên cơ sở đó nhạy bén phát hiện thời cơ, kịp thời chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa giành thắng lợi.
6. Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi thành lập đã ở vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc” ? ( bài 24)
Chính trị: Nền độc lập bị đe dọa, phía bắc hơn 20 vạn quân Tưởng, phía Nam hơn 1 vạn quân Anh dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược.
Kinh tế: Nghèo nàn, lạc hậu, chiến tranh tàn phá.
Tài chính: Kiệt quệ, ngân sách trống rỗng.
Văn hóa, xã hội: Hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan…
 Nước ta đứng trước tình thế “ Ngàn cân treo sợi tóc”.
7. Những biện pháp chính của chính phủ để diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết những khó khăn về tài chính sau khi ta giành chính quyền? (Bài 24)
- Giặc đói: Lập hũ gạo cứu đói, kêu gọi nhường cơm xẻ áo, tăng gia sản xuất, chia đất của địa chủ cho nông dân -> nạn đói bị đẩy lủi. 
- Giặc dốt: 8/9/1945, thành lập Nha bình dân học vụ, kêu gọi xóa mù chữ. Các trường học khai giảng sớm, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục.
- Tài chính: Xây dựng “quỹ độc lập”, phong trào tuần lễ vàng, phát hành tiền Việt Nam. 
8. Kế hoạch Na- Va của Pháp- Mĩ  đề ra nhằm mục đích gì? Gồm mấy bước?( Bài 27)
- Nhằm chuyển bại thành thắng trong vòng 18 tháng, “Kết thúc chiến tranh trong danh dự”.
- Kế hoạch Na -Va gồm 2 bước: 
 + Bước 1: Thu đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến  trường miền Bắc, bình định miền Trung và miền Nam Đông Dương.
[bookmark: _GoBack] + Bước 2: Thu đông 1954 ,chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định “Kết thúc chiến tranh”.
9. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khiến chống Pháp? Nguyên nhân nào quan trọng nhất? Vì sao ? ( Bài 27)
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo,...
- Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân, hậu phương vững chắc.
- Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt - Miên - Lào ; sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN,cùng các lực lượng tiến bộ khác.
* Nguyên nhân quan trọng nhất:
- Là có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
. Bởi vì, nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng, mới phát huy được các nhân tố còn lại và kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn chiến thắng kẻ thù.
10. Các phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn -Phong trào đấu tranh của tăng ni Phật tử: ( Lịch sử địa phương )
- 12/5/1963, hơn 600 nhà sư biểu tình chống chính sách kì thị tôn giáo. 
- 30/5/1963, hàng nghìn sư sãi tuyệt thực tuần hành đòi bãi bỏ chính sách khủng bố, cấm đạo. 
- 6/1963, hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. 
---Hết---
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